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I. BỐI CẢNH

Sau khi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức có hiệu lực, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được ban hành, gồm: Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các Thông tư hướng dẫn của các Bộ như: Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 06/2011-TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/06/2011 liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức...
Sau gần 07 năm thực hiện, hệ thống văn bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã từng bước đưa hoạt động đào tạo, bồi dưỡng vào nề nếp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và hội nhập quốc tế sâu, rộng, các quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ một số hạn chế như sau:

Một là, một số quan điểm, đường lối của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa được cập nhật, thể chế hóa, như quan điểm về việc "... thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm" được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước hoặc "Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng loại chức danh cán bộ" tại Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hai là, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Điều 25 Luật cán bộ, công chức quy định:

"1. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ".

"2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định".

 Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể dẫn đến sự lúng túng, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện của các bộ, ngành và địa phương. 

Ba là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tương đối đầy đủ, nhưng một số quy định đã trở nên không còn phù hợp; chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chưa được thống nhất.  Các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn rải rác, phân tán gây khó khăn cho việc tra cứu, thực hiện.
Để khắc phục, giải quyết những tồn tại nêu trên, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, liêm chính, đủ khả năng vận hành và xây dựng nền hành chính tiên tiến, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân, phát triển đất nước. 

Để thực hiện mục tiêu trên, trong quá trình biên soạn, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, ngành và địa phương; đã đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ để lấy ý kiến Nhân dân. Các ý kiến đóng góp đã tập trung vào việc đề xuất xây dựng những chính sách, quy định mới, vừa có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, vừa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam, vừa bảo đảm tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng của các nước có nền hành chính phát triển.  

Sau khi nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Nội vụ đã xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung dự thảo đã thể hiện được tinh thần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng  nhằm phục vụ một cách tốt nhất mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp như Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã đề ra. Bên cạnh việc kế thừa những quy định vẫn còn phù hợp và thực hiện có hiệu quả trong các văn bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được ban hành, dự thảo Nghị định đã thể hiện một số chính sách, quy định mới có tác dụng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Về đối tượng của Nghị định: Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cho cả 4 đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 
2. Về chế độ bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức. 
3. Quy định về thực hiện chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

4. Đẩy mạnh cơ chế cạnh tranh trong đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong việc huy động các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ tập trung vào việc đánh giá tác động của 04 vấn đề nêu trên bởi vì đây là những vấn đề mới, có tác động rất lớn đến việc tổ chức thực hiện cũng như đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước yêu cầu của giai đoạn mới.
II. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH MỚI
1. Về đối tượng của Nghị định

Dự thảo Nghị định áp dụng cho 4 đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Quy định này sẽ khắc phục được tình trạng không có văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ sung, sửa đổi những quy định về đào tạo, bồi dưỡng đã lạc hậu, không còn phù hợp đối với đối tượng là công chức, viên chức. Việc nhất thể hóa văn bản quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng nói trên sẽ xây dựng được hệ thống chính sách đồng bộ, toàn diện; hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng đẩy đủ, đáp ứng cho từng đối tượng theo yêu cầu của vị trí việc làm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  
2. Về chế độ bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức. 

a) Về chế độ bồi dưỡng lý luận chính trị

Trong quá trình soạn thảo Nghị định, chế độ bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời gian qua đã bước đầu được đổi mới theo hướng gắn với quy hoạch, chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, các chương trình hiện nay như cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị ... được thực hiện như các chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị ngắn ngày, gắn với tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức chưa được thực hiện. Điều này dẫn đến tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện quy hoạch, không phấn đấu sẽ không phải học gây nên sự thiếu hụt, không đồng bộ về kiến thức lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, với tinh thần đổi mới, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, dự thảo Nghị định đã đưa ra chế độ cũng như hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.
Với quy định này, việc bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời gian tới cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

- Rà soát, đánh giá lại các chương trình, tài liệu hiện hành; nghiên cứu, nâng cấp các chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị thành các chương trình đào tạo cấp văn bằng theo hệ thống giáo dục quốc dân.
- Biên soạn hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị mới với thời lượng ngắn ngày, nội dung bồi dưỡng gắn với tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.
- Phân công, phân cấp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng. 

b) Về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hiện nay đang được thực hiện theo các quy định của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, chương trình, tài liệu, công tác tổ chức các khóa bồi dưỡng chưa thực sự gắn với tiêu chuẩn chức vụ, lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, dự thảo Nghị định đưa ra quy định về nội dung bồi dưỡng. hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho từng đối tượng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện quy định này sẽ giúp cho công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được tổ chức khoa học hơn, nội dung chương trình sát thực và đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chuẩn chức danh của cán bộ, công chức, viên chức. 
3. Chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, hiện nay, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã được bổ nhiệm nhưng chưa đi học các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tình trạng "nợ" tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ khắc phục được tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý rồi mới đi học, thậm chí không chịu đi học. Mặt khác, việc thực hiện chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ góp phần bảo đảm việc thực thi công vụ được tốt hơn khi cán bộ, công chức, viên chức được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi được giao nhiệm vụ, trọng trách mới.
4. Đẩy mạnh cơ chế cạnh tranh trong đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong việc huy động các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được ban hành đã bước đầu hình thành cơ chế cạnh tranh trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế này vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu vẫn khép kín trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (theo cơ chế phân cấp), chưa có cơ chế để thu hút các học viện, viên nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đây là sự lãng phí rất lớn về nguồn lực để đạt được những mục tiêu, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng. Hơn thế nữa, nó còn tạo ra sự trì trệ, không chịu đổi mới về công tác tổ chức bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu cũng như đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Do vậy, dự thảo Nghị định đã thể hiện nguyên tắc kết hợp phân công và cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm từ đó dẫn tới các quy định về phân công tổ chức bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu có sự tham gia của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 
Việc thực hiện cơ chế cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng sẽ đem lại những kết quả tích cực sau:

Một là, sẽ huy động được hệ thống cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đặc biệt trong việc bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức (là đối tượng đòi hỏi được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, gắn với nghề nghiệp cụ thể); thu hút đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, những chuyên gia giỏi của các cơ sở đào tạo này tham gia giảng dạy, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Hai là, sự tham gia của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ gây sức ép đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức không ngừng cải tiến chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực để bảo đảm chất lượng dạy và học.

Ba là, trong quá trình cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bản thân các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ có cơ hội rà soát, đánh giá lại trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, từ đó sẽ có kế hoạch sắp xếp lại, thực hiện tinh giản biên chế có hiệu quả theo yêu cầu của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Trên đây là đánh giá về những tác động cơ bản mang tính chính sách đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sau khi Nghị định được ban hành. Trong quá trình đánh giá tác động của dự thảo Nghị định, Ban Soạn thảo đã tham khảo ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức một số Bộ, ngành và địa phương cũng như sử dụng thông tin, dữ liệu, tham khảo kết quả nghiên cứu, các báo cáo tổng hợp và kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  
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